ÔN TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG VÀ ÁP SUẤT

I/ LÝ THUYẾT

          Viết công thức, nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức sau:

1- Công thức tính vận tốc của chuyến động?

2- Công thức tính áp suất chất  rắn?

3- Công thức tính áp suất chất lỏng?
II/ BÀI TẬP

Bài 1. Đổi một số đơn vị sau  :( yêu cầu ghi rõ các bước đổi đơn vị)
      a. 5 m/s   = … km/h 
     b. 12 m/s = … km/h   
c. 48 km/h = … m/s   

      d. 150 cm/s  = … m/s  = … km/h    


e. 62 km/h = … m/s = … cm/s

Bài 2 : Moät ngöôøi ñi boä vôùi vaän toác 4,4km/h .Khoaûng caùch töø nhaø ñeán nôi laøm vieäc laø bao nhieâu km, bieát thôøi gian caàn ñi töø nhaø ñeán nôi laøm vieäc laø 15 phuùt?

Bài 3:   Một chiếc máy bay bay mất 5h15ph để đi quãng đường 630km. Tính vận tốc trung bình của máy bay?

Bài 4. Một vật chuyển động trên đoạn đường AB dài 240m. Trong nửa đoạn đường đầu tiên nó đi với vận tốc v1 = 5m/s, trong nửa doạn đường sau nó đi với vận tốc v2 = 6m/s. Tính thời gian vật chuyển động hết quãng đường AB.

Bài 5. Hai người cùng xuất phát một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 180km. Người thứ nhất đi xe máy từ A về B với vận tốc 30km/h. Người thứ hai đi xe đạp B ngược về A với vận tốc 15km/h. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau và xác định chỗ gặp nhau đó. Coi chuyển động của hai người là đều.

Bài 6. Một vật gây ra áp lực  50N lên mặt bàn nằm ngang. Diện tích mặt tiếp xúc của vật với mặt bàn là 84cm2. Tính áp suất tác dụng lên mặt bàn?
Bài 7. Một vật hình khối lập phương, đặt trên mặt bàn nằm ngang, tác dụng lên mặt bàn một áp suất 36000N/m2. Biết khối lượng của vật là 14,4kg. Tính diện tích tiếp xúc lên mặt bàn và độ dài một cạnh khối lập phương ấy?
Bài 8. Một viên gạch có các kích thước 12cm, 14cm, 20cm và khối lượng 800g. Đặt viên gạch sao cho mặt của viên gạch tiếp xúc lên mặt bàn. 
a) Tính áp lực của viên gạch?

b) Tính áp suất của viên gạch tác dụng lên mặt bàn các trường hợp đặt các mặt khác nhau của viên gạch lên mặt bàn?
Bài 9. Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Hỏi áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm ở cách đáy thùng 40cm là bao nhiêu? 

Bài 10. Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển, áp kế đặt ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 2020000N/m2, một lúc sau áp kế chỉ 860000N/m2. Độ sâu của tàu ngầm ở hai thời điểm là bao nhiêu  biết trọng lượng riêng của nước biển 10300N/m3 

